
 

Phụ lục 2 
DANH MỤC  

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

STT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Thông tin đã cấp theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025 của UBND tỉnh 
Thông tin điều chỉnh 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ 
Số điện 

thoại 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ 

Số điện  

thoại 

  UBND phường Bá Xuyên 

1 H55.101.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Bá Xuyên 

Tổ dân phố Xứ Đào, đường 

Lê Hồng Phong, phường 

Bá Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

0979228311 
Phòng Kinh tế 

phường Bá Xuyên 
Không thay đổi 0984248555 

  UBND phường Bắc Kạn 

2 H55.102.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Bắc Kạn 

Số 168, đường Trường 

Chinh, phường Bắc Kạn, 

tỉnh Thái Nguyên 

0982109855 
Phòng Kinh tế 

phường Bắc Kạn 

Tổ 6A, phường Bắc 

Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên 

02093870325 

  UBND phường Bách Quang 

3 H55.103.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Bách Quang 

Tổ dân phố Khu Yên, 

phường Bách Quang, tỉnh 

Thái Nguyên 

0966485566  

Phòng Kinh tế 

phường Bách 

Quang 

Không thay đổi 
Không thay 

đổi 

  UBND phường Đức Xuân 

4 H55.104.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Đức Xuân 

Số 9, đường Trường Chinh, 

phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên 

0934252777 
Phòng Kinh tế 

phường Đức Xuân 
Không thay đổi 0988117314 

  UBND phường Gia Sàng 
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5 H55.105.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Gia Sàng 

Số 10, đường Lưu Nhân 

Trú, phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên 

0978699132 
Phòng Kinh tế 

phường Gia Sàng 

Tổ dân phố Cam 

giá 10, phường Gia 

Sàng, tỉnh Thái 

Nguyên 

0988123768 

  UBND phường Linh Sơn 

6 H55.106.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Linh Sơn 

Phường Linh Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 
0979850737 

Phòng Kinh tế 

phường Linh Sơn 

Tổ dân phố Đảng, 

phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên 

0986061237 

  UBND phường Phan Đình Phùng 

7 H55.107.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Phan Đình Phùng 

Số 10, đường Nguyễn Du, 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên 

0989833698 

Phòng Kinh tế 

phường Phan Đình 

Phùng 

Không thay đổi 0977306195 

  UBND phường Phổ Yên 

8 H55.108.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Phổ Yên 

Tổ dân phố 4, phường Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 
0985158454 

Phòng Kinh tế 

phường Phổ Yên 
Không thay đổi 

Không thay 

đổi 

  UBND phường Phúc Thuận 

9 H55.109.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Phúc Thuận 

Tổ dân phố Phúc Long, 

phường Phúc Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên 

0978865111 

Phòng Kinh tế 

phường Phúc 

Thuận 

Không thay đổi 0914858889 

  UBND phường Quan Triều 

10 H55.110.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Quan Triều 

Đường Dương Tự Minh, 

phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên 

0988459770 

Phòng Kinh tế 

phường Quan 

Triều 

Ngõ 139, đường 

Dương Tự Minh, 

phường Quan Triều, 

tỉnh Thái Nguyên 

0333169555 

  UBND phường Quyết Thắng 
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11 H55.111.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và đô thị phường 

Quyết Thắng 

Tổ 1, phường Quyết Thắng, 

tỉnh Thái Nguyên 
0866541685 

Phòng Kinh tế 

phường Quyết 

Thắng 

Tổ dân phố 1, 

phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên 

Không thay 

đổi 

  UBND phường Sông Công 

12 H55.112.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Sông Công 

Số 1, đường Trần Phú, Tổ 

dân phố 11, phường Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

0972712655 

Phòng Kinh tế 

phường Sông 

Công 

Không thay đổi 0983900225 

  UBND phường Tích Lương 

13 H55.113.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Tích Lương 

Tổ 12, phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 
0969629555 

Phòng Kinh tế 

phường Tích 

Lương 

Số 511, đường 3/2, 

Tổ dân phố Tân 

Lập 12, phường 

Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên 

Không thay 

đổi 

  UBND phường Trung Thành 

14 H55.114.02 

Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và Đô thị phường 

Trung Thành 

Tổ dân phố Thanh Xuyên 

4, phường Trung Thành, 

tỉnh Thái Nguyên 

0912183940 

Phòng Kinh tế 

phường Trung 

Thành 

Không thay đổi 0972136147 

  UBND phường Vạn Xuân 

15 H55.115.02 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Vạn Xuân 

Tổ dân phố Trường Thịnh, 

phường Vạn Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên 

0989969111 
Phòng Kinh tế 

phường Vạn Xuân 
Không thay đổi 0912735408 
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